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“V/v Tranh chấp bồi thường thi t hại  

   s c  h      t i sản b      phạ ”   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Văn Duy 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Hi p  

       B  Đỗ Th  Thắ   

-  Thư ký phiên tòa: B  Trần Th  Thúy Trường l  Thư  ý Tòa án nh n   n 

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Th  Tú Oanh - Kiể  sát  iên. 

Ng y    tháng   nă       tại tr  s  Tòa án nh n   n tỉnh Gia Lai   t    

phúc th   c ng  hai    án th  lý số         TL T-D  ng y    tháng   nă       

    i c “Tranh chấp bồi thường thi t hại    s c  h      t i sản b      phạ ”. 

D  Bản án   n sự sơ th   số         D - T ng y  6 tháng   nă       

của T   án nh n   n huy n P (nay l  TAND  hu  ực   – Gia Lai) b   háng cá .  

The  Quyết đ nh đưa    án ra   t    phúc th   số          QĐ-PT ngày 

   tháng 6 nă      , giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh  han Văn H, sinh nă    88; cư trú tại: Thôn C, xã A, 

tỉnh Gia Lai (đ a chỉ cũ: Th n C,  ã M, huy n  , tỉnh Bình Đ nh). 

Người đại diện theo uỷ quyền: Bà Nguyễn Th  T, sinh nă    87; cư trú tại: 

Th n C,  ã A, tỉnh Gia Lai (Văn bản uỷ quy n ng y    6     ); có  ặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Nguyễn 

Văn T  – Luật sư của Văn phòng luật sư T1    cộng sự thuộc Đ  n luật sư tỉnh 

G; có  ặt. 

- Bị đơn: 

+ Anh Nguyễn Hải T , sinh nă    8 ; cư trú tại: Th n C,  ã A, tỉnh Gia 

Lai (đ a chỉ cũ: Th n C,  ã M, huy n  , tỉnh Bình Đ nh);  ắng  ặt. 

+ Ông Nguyễn Ngọc T , sinh nă    6 ; hộ  h u thường trú: Khu phố T, 

 ã  , tỉnh Gia Lai; chỗ   hi n nay: Th n C,  ã A, tỉnh Gia Lai (đ a chỉ cũ: Thôn 

C,  ã M, huy n  , tỉnh Bình Đ nh);  ắng  ặt.  
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- Người kháng cáo: Anh  han Văn H l  nguyên đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn anh Phan Văn H trình bày:   

V   ng y           , cả nh   ng Nguyễn Ngọc T    thôn C, M, đến trước 

nhà ông H  hiêu  hích, ch i bới đánh đập, đập phá t i sản nên hai bên  ảy ra cải 

vã, níu kéo anh T2  ùng tay g y thương tích ch  anh H đi u tr  tại nh , chi phí 

đi u tr  tại nh  ng y   ,  , 6 tháng         l   .   .    đồng    ti n c ng la  

động   ng y    8 .    đồng =  .   .    đồng.   au đó anh H đã đi đi u tr  tại 

b nh  i n Đa  h a tỉnh B từ ng y  7         đến ng y            tổng chi phí: 

Ti n thuốc   .6  .    đồng, ti n  e  .   .    đồng, ti n thuê  e tái  há  đi    

    .   .    đồng. Chi phí đi giá  đ nh tại Đã Nẵng   ng y từ ng y            

đến ng y           : Thuê  e hợp đồng  .8  .    đồng; ti n trọ hai phòng,    

ng y  .   .    đồng; chi phí  e ta i    .    đồng; chi phí tại b nh  i n     

ch p CT    .    đồng. Chi phí đi giá  đ nh tại b nh  i n A ngày 25/12/2023 

ti n  e đi         người  .8  .    đồng; ti n   ch     há  b nh chữa b nh 

 .   .    đồng; chi phí ti n thuốc ng y  6         l   .   .    đồng. Ti n thu 

nhập thực tế b   ất của người b nh l   7 ng y    8 .    đồng ng y  = 8. 6 .    

đồng. Ti n thu nhập thực tế của người chă  sóc  7 ng y      .    đồng ng y 

= .   .    đồng. Ti n ph c hồi s c  hỏe    tháng (từ ng y            đến 

          ) l    .   .    đồng. Ti n tổn thất tinh thần l    .   .    đồng. T i 

sản b  thi t hại  .   .    đồng. Nay Anh H yêu cầu  ng T3, anh T2 bồi thường 

t  n bộ chi phí số ti n 8 .7  .    đồng. 

Bị đơn anh Nguyễn Hải T2 trình bày: 

Vào ngày 24/12/2022, anh  han Văn H đánh cha anh l   ng Nguyễn Ngọc 

T3 hai bạc tai,     ng T3 t  ngã nên giữa anh T2  ới anh H  ảy ra     át. Anh T2 

có đánh anh H nhưng anh T2  h ng chấp nhận bồi thường thi t hại s c  hỏe    

t i sản ch  anh H. Anh T2 yêu cầu tòa án giải quyết the  quy đ nh của pháp luật. 

Bị đơn ông Nguyễn Ngọc T3 trình bày: 

V   ng y           ,  ng có đập phá t i sản của anh H, ông T3 chấp nhận 

bồi thường thi t hại t i sản ch  anh H the  biên bản đ nh giá của cơ quan Công 

an huy n  ,  h ng chấp nhận bồi thường the  yêu cầu của anh H. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 21/2025/DS-ST ngày 26 tháng 3 năm 2025 của 

Toà án nhân dân huyện P (nay là TAND khu vực 3 – Gia Lai) quyết định: 

Căn c       h ản   Đi u   7, các Đi u  8 ,  8 ,    ,  8  của Bộ luật 

D n sự nă  2015. 

Căn c  điể  a  h ản   Đi u   , điể  a  h ản   Đi u    của Bộ luật Tố 

t ng D n sự nă      . 

Căn c  ngh  đ nh số 7       NĐ- C , ng y    tháng  6 nă       của 

chính phủ quy đ nh      c lương tối thiểu của người la  động l    i c the  hợp 

đồng la  động.  
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Căn c  ngh  quyết số          NQ-HĐT , ng y    tháng  6 nă       của 

Hội đồng th   phán Tòa án nh n   n tối ca  hướng  ẫn áp   ng  ột số quy đ nh 

của bộ luật   n sự    trách nhi   bồi thường thi t hại ng  i hợp đồng. 

Căn c  điể     h ản   Đi u   ,  h ản   Đi u  6 của Ngh  quyết số 

326/2016/PL-UBTVQH   ng y    tháng    nă     6 của Ủy ban thường    

Quốc hội quy đ nh      c thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản lý    s    ng án phí 

   l  phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

 . Chấp nhận  ột phần yêu cầu của nguyên đơn anh  han Văn H     i c 

yêu cầu b  đơn Nguyễn Hải T  có trách nhi   bồi thường thi t hại    s c  hỏe 

của anh  han Văn H b      phạ   ới số ti n l : 8.   .  8 đồng.  

Buộc  ng Nguyễn Ngọc T  bồi thường thi t hại t i sản số ti n   7.    đồng. 

Kể từ ng y có đơn yêu cầu thi h nh án của người được thi h nh án ch  đến 

 hi thi h nh án   ng tất cả các  h ản ti n, h ng tháng bên phải thi hành án còn 

phải ch u  h ản ti n lãi của số ti n còn phải thi h nh án the    c lãi suất quy 

đ nh tại  h ản   Đi u   7 của Bộ luật D n sự nă      .   

 - Ng  i ra, bản án   n sự sơ th   còn quyết đ nh    án phí   n sự sơ 

th  ,    quy n, nghĩa    thi h nh án    quy n  háng cá  của các đương sự. 

Ng y          , nguyên đơn anh  han Văn H kháng cáo yêu cầu   t    lại 

t  n bộ bản án sơ th  . 

Tại phiên tòa: 

- Người đại  i n hợp pháp của anh Phan Văn H  ẫn giữ nguyên yêu cầu 

 h i  i n     háng cá . 

- Luật sư Nguyễn Văn T  đ  ngh  HĐXX chấp nhận  háng cá  của nguyên đơn; 

buộc ông T3, anh T2 phải bồi thường thi t hại ch  anh H số ti n 8 .7  .    đồng. 

- Đại  i n Vi n  iể  sát nh n   n tỉnh Gia Lai phát biểu ý  iến: Tr ng quá 

trình tố t ng, người tiến h nh tố t ng    người tha  gia tố t ng thực hi n đúng 

quy đ nh của pháp luật tố t ng; Đồng thời đ  ngh  Hội đồng   t    chấp nhận 

 ột phần  háng cá  của nguyên đơn, s a bản án sơ th  ; buộc anh Nguyễn Hải 

T2 phải bồi thường thê  ch  anh H ti n chi phí đi u tr  nội trú tr ng thời gian 

đi u tr  tại B nh  i n l   .   . 6  đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[ ]  ự  ắng  ặt của đương sự: Tại phiên tòa, b  đơn anh Nguyễn Hải T , 

ông Nguyễn Ngọc T  đã được tri u tập hợp l  lần th  hai nhưng  ẫn  ắng  ặt, 

nên the  quy đ nh tại Đi u   6 Bộ luật Tố t ng d n sự, Tòa  ẫn tiến h nh   t    

   án. 

[ ] X t  háng cá  của anh  han Văn H, HĐXX thấy rằng: 

[ . ] Căn c      các t i li u, ch ng c  có tại hồ sơ    án, đủ cơ s   ác 

đ nh: Xuất phát từ   u thuẫn tr ng  i c tranh chấp đất đai, nên  h ảng    giờ    
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phút ng y           , giữa anh  han Văn H  ới anh Nguyễn Hải T  và ông 

Nguyễn Ngọc T   ảy ra cãi  ã,     át. Anh T2 đã  ùng tay tát      ặt anh H, 

anh H tự đi u tr  tại nh  đến ng y  7         thì đến b nh  i n Đa  h a tỉnh B 

để chữa tr ; còn  ng T3 đã đập phá  ột số t i sản của anh H. D  đó, anh T2 và 

ông T3 phải có nghĩa    bồi thường ch  anh H    s c  h      t i sản b      

phạ  the  quy đ nh của pháp luật. 

[2.2] Anh H yêu cầu bồi thường thi t hại    s c  hỏe b      phạ  gồ : 

Chi phí đi u tr  tại nh      ng y   ,  , 6         gồ  ti n thuốc    ti n c ng 

la  động b   ất l   .   .    đồng; chi phí đi u tr  tại b nh  i n Đa  h a tỉnh B 

từ ng y  7         đến ng y               tái  há  gồ  ti n thuốc, chi phí đi 

lại l    .6  .    đồng; chi phí đi giá  đ nh tại Đ  Nẵng gồ  chi phí đi lại, ti n 

trọ l  6.   .    đồng    ch p CT tại b nh  i n     l     .    đồng; chi phí đi 

giá  đ nh tại b nh  i n A  gồ  ti n  e,  há  chữa b nh, ti n thuốc l  6.   .    

đồng; ti n thu nhập thực tế b   ất của người b nh l   7 ng y    8 .    đồng  = 

8. 6 .    đồng; ti n thu nhập thực tế của người chă  sóc  7 ng y      .    

đồng = .   .    đồng; ti n ph c hồi s c  hỏe    tháng (từ ng y            đến 

          ) l    .   .    đồng; ti n tổn thất tinh thần   .   .    đồng. Tổng số 

ti n l  76.67 .    đồng, HĐXX   t thấy: 

-  au  hi sự  i c  ảy ra, anh H tự đi u tr  tại nh  đến ng y  7       2 thì 

đi đi u tr  tại B nh  i n đa  h a tỉnh B đến ng y             uất  i n. The   ết 

luận giá  đ nh, anh H b  tổn thương cơ thể l   %. Anh H cung cấp nhi u h á đơn 

ch ng từ ch ng  inh ch   i c đi u tr , tái  há     giá  đ nh. T   án cấp sơ 

th   đã  e    t    chấp nhận  ột số chi phí hợp lý như: Chi phí đi u tr  tại b nh 

 i n từ ng y  7         đến ng y            gồ : Ti n thuốc đi u tr  the  

ch ng từ hợp l  l :  . 7 .    đồng; ti n  e đi       từ M đến b nh  i n Đ và 

ngược lại l :  .   .    đồng; thu nhập anh H b   ất tr ng thời gian đi u tr  (   

ng y      .6   đồng ng y) l   .   .  8 đồng (the  quy đ nh của ngh  đ nh 

74      NĐ-C  ng y    6      của Chính phủ); chi phí giá  đ nh    .    

đồng; ti n  e đi       từ M đến b nh  i n A     ngược lại l :  6 .    đồng l  

phù hợp. Tuy nhiên, cấp sơ th    h ng  e    t chi phí đi u tr  nội trú tr ng thời 

gian đi u tr  tại B nh  i n đa  h a tỉnh B từ ng y  7         đến ng y 

            ới số ti n  .   . 6  đồng l  thiếu sót. 

- Đối  ới yêu cầu    bồi thường tổn thất tinh thần, ti n c ng người nu i, 

các  h ản chi phí  há  chữa b nh phát sinh sau thời gian đi u tr     các chi phí 

khác: Anh H  hi nhập  i n b  trầy  ước trên sóng  ũi    tay trái, được ch n đ án 

b  đa chấn thương phần         hi  uất  i n  h ng được bác sĩ chỉ đ nh tái 

 há , nhưng anh H tự đi tái  há    ch    ng  i giờ  ới b nh lý rối l ạn  ận 

 ạch nã     ch p cộng hư ng từ nã ,  ạch  áu,  h ng liên quan đến thương 

tích b  đánh; thương tích của anh H  h ng cần thiết phải có người chă  sóc. T   

án cấp sơ th    h ng chấp nhận các yêu cầu trên l  phù hợp  ới thực tế thương 

tích của anh H    quy đ nh của pháp luật. Tại cấp phúc th  , anh H cung cấp 

bảng lương anh l   bả     tại cơ s   ầ  n n T  từ tháng        đến tháng 

           từ 8      đến tháng tháng         l  từ   .   .    đồng đến 

  .   .   đồng tháng. Thấy rằng: Cơ s   ầ  n n T  l  của gia đình anh,    ch  
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Nguyễn Th  T l   ợ anh l   chủ; bảng lương anh cung cấp thể hi n   c lương 

của anh  ới c ng  i c l   bả     nhưng ca  hơn nhi u s   ới những người  hác 

l   c ng tác chă  sóc, nu i  ưỡng giá    c tr  l   h ng phù hợp, nên  h ng 

chấp nhận.  

D  đó, chấp nhận  ột phần  háng cá  của anh H, buộc anh Nguyễn Hải 

T2 phải bồi thường thê  ch  anh H  h ản chi phí đi u tr  nội trú l   .   . 6  

đồng ng  i số ti n 8.   .  8 đồng    cấp sơ th   đã chấp nhận.  

[ . ] Đối  ới yêu cầu bồi thường số ti n  .   .    đồng    t i sản b      

phạ : Tại bản  ết thúc đi u tra của Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an huy n   

 ác đ nh những t i sản     ng Nguyễn Ngọc T  đã đập phá gồ :    b n in  , 

   bình uống tr  bằng s ,  6 ly uống tr  bằng s ,    ly thuỷ tinh,    bình thuỷ 

đựng nước s i,    ca nhựa đựng nước,    thùng nhựa   u  anh lá c y,     iên 

gạch  en ốp tường,     hay nhựa giả gỗ để bình ly uống tr . The   ết luận của 

Hội đồng đ nh giá t i sản tr ng tố t ng hình sự huy n   thì các t i sản trên có 

tổng giá tr  l    7.    đồng. D  đó, T   án cấp sơ th   buộc  ng T3 phải bồi 

thường ch  anh H số ti n   7.    đồng    t i sản b  thi t hại l  đúng quy đ nh 

của pháp luật, nên HĐXX  h ng có căn c  để chấp nhận  háng cá  n y của 

nguyên đơn.  

 [ ] Những quyết đ nh  hác của bản án   n sự sơ th    h ng b   háng cá , 

 háng ngh , có hi u lực pháp luật  ể từ ng y hết thời hạn  háng cá ,  háng ngh .  

[ ] V  án phí: 

[ . ] Án phí   n sự sơ th  : The  quy đ nh tại  h ản   Đi u 6,  h ản   

Đi u    Ngh  Quyết số   6    6 UBTVQH ng y          6 quy đ nh      c 

thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản lý    s    ng án phí    l  phí Tòa án thì anh 

Nguyễn Hải T  phải ch u án phí   n sự sơ th   tương  ng  ới yêu cầu của anh H 

được T   án chấp nhận. 

[ . ] Án phí   n sự phúc th  : The  quy đ nh tại điể     h ản   Đi u    

Ngh  Quyết số   6    6 UBTVQH ng y          6 quy đ nh      c thu,  iễn, 

giả , thu, nộp, quản lý    s    ng án phí    l  phí Tòa án thì anh H được  iễn 

án phí   n sự phúc th  . 

 [5] Đại  i n Vi n  iể  sát nh n   n tỉnh Gia Lai phát biểu ý  iến     i c 

giải quyết    án đ  ngh  chấp nhận  ột phần  háng cá  của anh  han Văn H là 

phù hợp  ới nhận đ nh của HĐXX, nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;  

- Khoản 2 Điều 357, các điều 584, 585, 590, 589 của Bộ luật Dân sự; 

      - Nghị định số 74/2024/NĐ- CP, ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy 

định về mức lương tối thiểu của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;  
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- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP, ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định 

của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; 

- Điểm d khoản 1 Điều 12, khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Tuyên xử:   

1. Chấp nhận  ột phần  háng cá  của anh  han Văn H.   a Bản án   n sự 

sơ th   số: 21/2025/DS- T ng y  6 tháng   nă       của T   án nh n   n 

huy n P, tỉnh Bình Đ nh (nay l  TAND  hu  ực   - Gia Lai). 

- Anh Nguyễn Hải T  phải bồi thường thi t hại    s c  hỏe b      phạ  

cho anh  han Văn H số ti n   .876. 88 đồng. 

- Ông Nguyễn Ngọc T  phải bồi thường thi t hại    t i sản b      phạ  

cho anh  han Văn H số ti n   7.    đồng. 

2. V  án phí: 

- Án phí   n sự sơ th  : Anh Nguyễn Hải T  phải ch u    .8   đồng. 

- Án phí   n sự phúc th  : Anh  han Văn H được  iễn.   

3. Những quyết đ nh  hác của bản án sơ th    h ng b   háng cá ,  háng 

ngh  có hi u lực pháp luật  ể từ ng y hết thời hạn  háng cá ,  háng ngh . 

4. V  quy n, nghĩa    thi h nh án: 

4. . Kể từ ng y có đơn yêu cầu thi h nh án của người được thi h nh án ch  

đến  hi thi h nh án   ng, tất cả các  h ản ti n h ng tháng bên phải thi h nh án 

còn phải ch u  h ản ti n lãi của số ti n còn phải thi h nh án the    c lãi suất qui 

đ nh tại Đi u   7  h ản   Đi u  68 của Bộ luật   n sự nă      .  

 . . Trường hợp bản án,quyết đ nh được thi h nh the  quy đinh tại đi u   

luật thi h nh án   n sự thì người được thi h nh án   n sự, người phải thi h nh án 

  n sự có quy n thỏa thuận thi h nh án,quy n yêu cầu thi h nh án, tự nguy n thi 

h nh án h ặc b  cưỡng chế thi h nh án the  quy đ nh tại các đi u 6,7      luật thi 

h nh án   n sự, thời hi u thi h nh án được thực hi n the  quy đ nh đi u    luật 

thi h nh án   n sự. 

5. Bản án phúc th   có hi u lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 
- VK ND tỉnh Gia Lai; 

- TAND  hu  ực   – Gia Lai; 

-  hòng THAD   hu  ực   – Gia Lai; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ    án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Lê Văn Duy 


